
 

V/v mời chào giá cung cấp  

Dịch vụ vận chuyển và tháo dỡ, lắp đặt 

 Tài sản và trang thiết bị y tế chuyên dùng. 

 

       Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải và lắp đặt TTBYT. 

 

  

Hiện nay Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định đang có 

kế hoạch chuyển tài sản bệnh viện và một số vật tư, trang thiết bị y tế (viết tắt 

TTBYT) chuyên dùng sau:  

 

- Giấy đăng ký kinh doanh.( bản sao) 

- Uu tiên đơn vị có văn phòng, nhân viên kỹ thuật tại TP Qui Nhơn. 

- Địa điểm tháo dỡ: Hội Vân - Cát Hiệp – Phù Cát - Bình Định. 

- Địa điểm lắp đặt: Tổ 5, KV 5, P. Nhơn Phú,  thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

 Các hồ sơ chào giá đề nghị gửi tới: 

- Trụ sở:       Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định.  

-  Địa chỉ:       Tổ 5, KV 5, P. Nhơn Phú,  thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

-  Điện thoại:  0256.3548018  

-  Hạn  cuối gởi hồ sơ chào giá  trước 16 giờ ngày  05/ 4 / 2023 

-  Các hồ sơ chào giá phải được niêm phong đầy đủ. Hồ sơ chào giá được gửi 

trực tiếp hoặc bưu điện đều được chấp nhận.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./. 
 

Nơi nhâṇ:                GIÁM ĐỐC  
-Như trên; 

- SYT ( Báo cáo); 

- Trang TTĐT BVYHCT-PHCN; 

- Lưu : VT, Khoa dược – VT, TBYT.                                                             

    Lê Phước Nin 

 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

Số:      / TB-BVYHCT&PHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               
                     Bình Định, ngày      tháng  3  năm 2023 



 
DANH MỤC TÀI SẢN THÁO DỠ, LẮP ĐẶT 2023 

 

STT TÊN TÀI SẢN 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÔNG VIỆC THỰC HIỆN 

1 CPU Cái 21   Vận chuyển 

2 Màn hình vi tính Cái 21   Vận chuyển 

3 Máy in Canon 2900 Cái 11   Vận chuyển 

4 Máy in HP (in 2 mặt) Cái 4   Vận chuyển 

5 Máy tính xách tay Cái 1   Vận chuyển 

6 Máy điều hòa Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ. 

7 Nồi hấp 10 lít Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

8 Nồi hấp 50 lít Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

9 Tủ sấy tiệt trùng Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

10 
Máy ly tâm máu - 

Microhematocrit 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

11 Bếp sắc thuốc BDF-EFA Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

12 
Máy phân tích nước tiểu 

10 thông số 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

13 
Máy phân tích huyết học 

tự động 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

14 Bộ đèn cực tím tiệt trùng Bộ 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

15 Bộ đèn cực tím tiệt trùng Bộ 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

16 Máy X -Quang Cái 1   Vận chuyển 

17 Máy điện tim Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

18 Máy giặt TOSIBA Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ. 

19 Tivi Cái 2   Vận chuyển, tháo dỡ. 



20 Máy siêu âm điều trị Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

21 
Bộ kéo nắn cột sống 

Model TM-300-2F 
Bộ 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

22 Máy điện trường cao áp Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

23 Máy điện từ trường Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

24 
La de bán dẫn hồng 

ngoại M396 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

25 Máy khí dung siêu âm Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

26 Máy sóng ngắn điều trị Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

27 Máy điện xung Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

28 

Thiết bị tập phục hồi 

chức năng dang khép đùi 

(DADHNTB) 

Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

29 

Thiết bị tập phục hồi 

chức năng khớp háng 

(DADHNTB) 

Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

30 

Thiết bị tập phục hồi 

chức năng nhóm cơ khớp 

gối (DADHNTB) 

Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

31 

Thiết bị tập phục hồi 

chức năng nhóm cơ thân 

và bả vai (DADHNTB) 

Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

32 

Thiết bị tập phục hồi 

chức năng nhóm cơ vùng 

thân giữa (DADHNTB) 

Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

33 

Thiết bị tập phục hồi 

chức năng nhóm cơ vùng 

thân trên (DADHNTB) 

Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

34 
Máy điện xung trị liệu 

(DADHNTB) 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

35 
Máy kéo dãn cột sống 

(DADHNTB) 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 



36 
Máy siêu âm điều trị 

(DADHNTB) 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

37 
Máy điện trị liệu kết hợp 

siêu âm (DA IC) 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

38 

Bộ bàn tập hoạt động trị 

liệu bệnh nhân lớn (DA 

IC) 

Bộ 2   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

39 

Cầu thang tập đi cho 

người khuyết tật vận 

động chữ L (DA IC) 

Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

40 

Ghế tập cơ đùi sắt cho 

người khuyết tật (DA 

IC) 

Cái 2   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

41 

Giàn tập cơ cánh tay cho 

người khuyết tật (DA 

IC) 

Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

42 

Giường xiên quay tập 

đứng bệnh nhân lớn (DA 

IC) 

Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

43 

Khung quay tập khớp vai 

cho người khuyết tật vận 

động (DA IC) 

Cái 3   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

44 

Khung tập đi song song 

cho người khuyết tật vận 

động (DA IC) 

Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

45 Máy siêu âm đen trắng Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

46 

Giàn kéo trợ giúp tay + 

kéo cổ gắn tường - 

PHCN 

Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

47 
Ghế tập mạnh tay - chân 

- PHCN 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

48 
Thanh song song tập đi - 

PHCN 
Cái 2   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 



49 

Khung tập đi có chỉnh 

(nhôm) cho người 

khuyết tật 

Cái 2   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

50 
Gương soi sửa dáng đi - 

PHCN 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

51 Máy photocopy Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ. 

52 Quạt trần Cái 4   Vận chuyển, tháo dỡ. 

53 Quạt tường Cái 26   Vận chuyển, tháo dỡ. 

54 Quạt chân có đế TQ Cái 2   Vận chuyển, tháo dỡ. 

55 Loa thùng Cái 2   Vận chuyển, tháo dỡ. 

56 Bình chữa cháy Cái 4   Vận chuyển, tháo dỡ. 

57 
Kệ đựng hồ sơ lưu trữ 

2m x 1,8mx 0,4m 
Cái 4   Vận chuyển, tháo dỡ. 

58 
Kệ sắt để hồ sơ 1m x 

1,8m x 0,45 m 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ. 

59 

Kệ đựng hồ sơ bệnh án 

2m x 1,9m x 0,25m 
Cái 2   Vận chuyển, tháo dỡ. 

60 
Kệ đựng thuốc 3m x 2m 

x 0,4 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ. 

61 
Kệ đựng thuốc 2m x 

1,3m x 0,4 
Cái 2   Vận chuyển, tháo dỡ. 

62 Tủ hồ sơ Cái 2   Vận chuyển, tháo dỡ. 

63 Tủ hồ sơ Hòa Phát Cái 2   Vận chuyển, tháo dỡ. 

64 Bục nói chuyện Cái 1   Vận chuyển 

65 Ảnh Bác Cái 1   Vận chuyển 

66 Bục để ảnh Bác Cái 1   Vận chuyển 

67 Bộ âm ly Cái 1   Vận chuyển 

68 Thùng đẩy rác Cái 1   Vận chuyển 

69 
Tủ sắt đựng tài liệu 1,2m 

x 2m x 0,4 m 
Cái 3   Vận chuyển, tháo dỡ. 

70 
Tủ sắt đựng tài liệu 1m x 

1,8m x 0,45 m 
Cái 3   Vận chuyển, tháo dỡ. 



71 
Tủ gỗ đựng tài liệu 1m x 

1,8m x 0,4 m 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ. 

72 
Tủ Inox đựng thuốc 

1,6m x 0,8mx 0,4m 
Cái 5   Vận chuyển, tháo dỡ. 

73 
Tủ đựng hóa chất xét 

nghiệm 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ. 

74 
Bàn hội trường (2m x 

0,5 m x 75cm) 
Cái 15   Vận chuyển 

75 

Bộ bàn ghế họp, tiếp 

khách (gồm bàn và 06 

ghế) 

Cái 3   Vận chuyển 

76 
Bàn để máy vi tính (60 x 

1,2 m) 
Cái 12   Vận chuyển 

77 
Bàn nhân viên OD 

1200D (70 x 1,2m) 
Cái 4   Vận chuyển 

78 Ghế xoay Hòa phát Cái 9   Vận chuyển 

79 

Bộ bàn hợp giao ban 

Hòa Phát HP2010 gồm 

bàn (1,2m x 2m) và 10 

ghế 

Bộ 1   Vận chuyển 

80 
Bộ bàn ghế salon gỗ 

hương 
Bộ 1   Vận chuyển 

81 

Bộ bàn ghế họp, tiếp 

khách (1 bàn 1mx 2,3m , 

20 ghế) 

Bộ 1   Vận chuyển 

82 
Bàn họp CT 2010H7 

(1m8 x 1m) 
Cái 3   Vận chuyển 

83 Ghế dựu gỗ Cái 66   Vận chuyển 

84 Ghế dựa xếp inox Cái 8   Vận chuyển 

85 Micro Cái 2   Vận chuyển 

86 Cân 100kg Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

87 Giường gỗ tập vật lý trị Cái 8   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 



liệu ( 2m x 0,9m) 

88 
Giường bệnh đa năng 

(DADHNTB) 
Cái 5   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

89 Giường Inox Cái 75   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

90 Tủ đầu giường Inox Cái 55   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

91 
Tủ đầu giường nhựa 

(hàng DA) 
Cái 5   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

92 
Xe đạp tập tại chỗ/ 

Exercise bike 
Cái 3   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

93 
Khung tập đi cho người 

lớn khuyết tật 
Cái 4   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

94 

Ghế ngồi kéo cổ cho 

người khuyết tật 
Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

95 
Xe lăn tiêu chuẩn Inox 

size 18" 
Cái 3   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

96 Xe tiêm (xe đẩy) Cái 5   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

97 Bình oxy Cái 5   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

98 Ghế xét nghiệm Cái 2   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

99 Nệm Cái 25   Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt. 

100 Ghế đá Cái 20   Vận chuyển 

101 
Thùng tài liệu  60 x 40 x 

40 
Cái 6   Vận chuyển 

102 
Hộp đựng vật sắc nhọn 

(1,5 lít) 
Cái 20   Vận chuyển 

103 
Thùng nhựa đựng chất 

thải TT 20 lít 
Cái 9   Vận chuyển 

104 
Thùng nhựa đựng chất 

thải tái chế 20 lít 
Cái 9   Vận chuyển 

105 
Thùng nhựa đựng chất 

thải LN 20 lít 
Cái 3   Vận chuyển 



106 
Thùng nhựa đựng chất 

thảiTT 240 lít 
Cái 2   Vận chuyển 

107 
Thùng nhựa đựng chất 

thải LN 240 lít 
Cái 1   Vận chuyển 

108 Trụ đèn cao áp 8m Cái 1   Vận chuyển, tháo dỡ. 

109 
Trụ đèn công viên 3m Cái 8   Vận chuyển, tháo dỡ. 

110 
Bao tải  tài liệu, HSBA, 

đồ vải, vật tư y tế 
Cái 202   Vận chuyển 

111 
Thùng tài liệu (KT 60 x 

50 x 40) 
Cái 37   Vận chuyển 

112 
Thùng thuốc (KT50 x 30 

x 20) 
Cái 20   Vận chuyển 

Tổng cộng 112 mục 

   

 
Chú ý: 

 Giá trên đã bao gồm chi phí Vận chuyển, tháo dỡ, lắp đăt theo công việc thực hiệnvà thuế GTGT. 

 Điện nước Bệnh Viện phải kéo đến tận nơi lắp đặt thiết bị. 

 Phương thức thanh toán: 100% sau khi ký nghiệm thu thanh lý hơp̣ đồng. 

 Thời gian thực hiện 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

 Báo giá này có giá trị đến hết ngày……. 

 Công ty chúng tôi rất mong nhận đươc̣ sư ̣ủng hô ̣và hơp̣ tác của quý đơn vi .̣ 

Xin chân thành cảm ơn! 
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